
Số 

lượng
Diện tích

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Văn phòng Sở GTVT 

1- Đất khuôn viên 1 2847 x

2- Nhà 1 2490,48 x

3- Xe ô tô 1 x

Xe ô tô 00064 Tozota Fortuner 1 x

4- Tài sản cố định khác

Máy tính xách tay 4 x

Máy Fax 1 x

May in 12 x

Máy chủ 1 x

Thiết bị CNTT cấp GPLX mới 4 x

Máy in thẻ cấp GPLX mới 3 x

Máy chiếu, màn chiếu 4 x

Máy Scan 1 x

Máy vi tính 39 x

Máy in thẻ SR 300 + Data card 1 x

Bàn, ghế, tủ đựng tài liệu các lọai 198 x

Máy điều hòa nhiệt độ 36 x

Thiết bị âm thanh HT tầng 2 1 x

Bàn thờ Chủ tịch HCM 1 x

Máy phát điện 1 x

Quầy bàn gỗ giao dịch 2 x

Máy phô tô copy (2013) 1 x

Máy thử cuờng độ vữa bê tông 1 x

Thiết bị âm thanh HT tầng 2 3 x

Ti vi sam sung 2 x

Hệ thống chống sét lan truyền 1 x

Bảng thông báo bằng đèn LED 1 x

II Thanh tra Sở Giao thông vận tải

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 4 0 x

80H-0086 MISUMISI 1 x

38A-0588 FOR bán tải 1 x

38A-0087 NISAN bán tải 1 x

38A-00222 HUYNDAI chở cân 1 x

4- Tài sản cố định khác x

4.1 Cân quá tải Xách tay 7 0 x

PL 201MWW 1 x

LCD ULTRASLIM 3 x

LCD ULTRASLIM 20T-BT 3 x

4.2 Máy tính 15 0 x

Máy tính bàn 7 x
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Máy tính xách tay 8 x

4.4 Điều hòa 5 0 x

PANASINIC 5 x

4.8 thiết bị cân quá tải (bộ) 1 x

4,10 Máy Photocopy Fuji Xerox 

Centre
1 x

III
Trung Tâm Tư vấn kỹ thuật giao 

thông

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3. Xe ô tô 1

Xe ô tô bán tải Toyota Hilux đời 

2009
1 x

4- Tài sản cố định khác

Máy photocopy Ricoh MP-7502 1 x

Máy toàn đạt điện tử 322 1 x

Máy in 6 x

Máy ảnh 1 x

Máy tính Bàn 2 x

Máy xách tay 9 x

Giá sắt đựng tài liệu GS5-K2 6 x

Trang thiết bị thí nghiệm 1 x

Thiết bị văn phòng 1 x

Mua máy điều hòa 4 x

Máy ly tâm nhựa Thí nghiệm 

Model LLC-15 (TQ)
1 x

Máy khoan lấy mẫu bê tông - 

T.TECH
1 x

IV
Ban Quản lý Bến xe khách Hà 

Tĩnh

1- Đất khuôn viên 7        33.787 x

1 Bến Hồng Lĩnh 1 15.000        x

2 Bến Kỳ Anh 1 1.411          x

3 Bến Kỳ lâm 1 3.000          x

4 Bến Hương Sơn 1 1.500          x

5 Bến Đức Thọ 1 1.500          x

6 Bến Hương Khê 1 1.376          x

7 Bến Cẩm Xuyên 1 10.000        x

2- Nhà 7          1.495 x

1 Bến Hồng Lĩnh 1            862 x

2 Bến Kỳ Anh 1            220 x

3 Bến Kỳ lâm 1            126 x

4 Bến Hương Sơn 1              45 x

5 Bến Đức Thọ 1              78 x

6 Bến Hương Khê 1              94 x

7 Bến Cẩm Xuyên 1              70 x

3- Xe ô tô 0 x

4- Tài sản cố định khác x

1 Hạ tầng bến xe Cẩm xuyên 1 x

2 Nhà chờ xe Cẩm Xuyên 1 x

3 Cổng ra vào bến Đức Thọ 1 x

4 Nhà bảo vệ bến Đức Thọ 1 x

5 Nhà chờ lợp tôn bến Đức Thọ 1 x

6 Nhà WC bến Đức Thọ 1 x

7 Sân, hàng rào bến Đức Thọ 1 x

8 Mặt bến  Đức Thọ 1 x

9 Nhà điều hành bến Đức Thọ 1 x



10 Nhà WC bến Hồng Lĩnh 1 x

11
San nền, hàng rào, đấu nối bến 

Hồng Lĩnh
1 x

12 Nhà điều hành bến Hồng Lĩnh 1 x

13 Hệ thống điện Hồng Lĩnh 1 x

14
Hàng rào cổng chính bến 

Hương Khê
1 x

15 WC, tắm, giếng bến Hương Khê 1 x

16
Mương thoát nước bến Hương 

Khê
1 x

17 Nhà lợp tôn bến Hương Khê 1 x

18 Nhà điều hành bến Hương Khê 1 x

19 Khu WC bến Hương Sơn 1 x

20 Nhà chờ lợp tôn bến Hương 1 x

21
mặt bến, hàng rào bến Hương 

Sơn
1 x

22
Mở rộng đường vào sân bến 

Hương Sơn
1 x

23 Nhà điều hành bến Hương Sơn 1 x

24
Hàng rào, viwax hè, ki ốt bến 

Kỳ anh
1 x

25 WC, tắm, giếng bến Kỳ anh 1 x

26 Mương thoát nước bến Kỳ anh 1 x

27 Sân đỗ xe bến Kỳ anh 1 x

28 Nhà điều hành bến Kỳ anh 1 x

29 Nhà điều hành bến Kỳ Lâm 1 x

30 Nhà WC công cộng bến Kỳ anh 1 x

31 Hàng rào bến xe Kỳ Lâm 1 x

32 Phần mềm kế toán misa 1 x

33 Máy tính Xách tay 2 x

34 Máy tính Bàn 4 x

35 Điều hòa 1

Ghi chú:

 - Cột 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Ghi hiện trạng sử dụng theo diện tích (m
2
) đối với tài sản là đất, nhà; ghi hiện trạng sử dụng theo số lượng (cái) đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác.

 - Đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác; Trường hợp tài sản được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau thì ghi vào “sử dụng hỗn hợp”.

 - Đối với tài sản là nhà: Trường hợp có thể tách biệt được phần diện tích sử dụng của từng mục đích thì ghi tương ứng diện 

tích đối với từng mục đích sử dụng; nếu không tách được 

 Hà Tĩnh, ngày 11 tháng  03 năm  2024

 (Ký, họ tên và đóng dấu)

               GĐ SỞ/NGÀNH/ĐƠN VỊ CẤP TỈNH/CT UBND 







 - Cột 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Ghi hiện trạng sử dụng theo diện tích (m
2
) đối với tài sản là đất, nhà; ghi hiện trạng sử dụng theo số lượng (cái) đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác.
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